
STT Mã QHNS Chương Loại
Mã 

Nguồn
Tên đơn vị Số tiền Ghi chú

1 1157042 819 351 18 Văn phòng Đảng ủy 191.141.000

2 1161404 820 361 18 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 93.591.000

3 1154459 830 341 18 Văn phòng HĐND và UBND 144.156.000

4 1154453 831 341 18 Phòng Kinh tế 88.433.000

5 1158816 832 341 18 Phòng Văn hóa - Xã hội 71.014.000

6 1154120 833 341 18 Trung tâm Hành chính công 39.256.000

7 1162156 821 191 18 Trung tâm cung ứng DVC 6.570.000

7 1162156 821 281 18 Trung tâm cung ứng DVC 19.630.000

8 1103601 822 071 18 Trường MN Đức Nhuận 244.369.000

9 1109445 822 071 18 Trường Mầm non Đức Thắng 197.543.000

10 1109441 822 071 18 Trường Mầm non Đức Lợi 210.850.000

11 1109446 822 071 18 Trường Mầm non Đức Hiệp 219.118.000

12 1082477 822 072 18 Trường Tiểu học Bồ Đề 356.046.000

13 1082478 822 072 18 Trường Tiểu học Năng An 200.323.000

14 1082384 822 072 18 Trường Tiểu học Đức Thắng 286.772.000

15 1082385 822 072 18 Trường Tiểu học Đức Lợi 221.276.000

16 1082381 822 072 18 Trường Tiểu học Đức Hiệp 274.112.000

17 1082599 822 073 18 Trường THCS Nguyễn Bá Loan 534.601.000

18 1082600 822 073 18 Trường THCS Đức Thắng 301.858.000

19 1082601 822 073 18 Trường THCS Đức Lợi 269.600.000

20 1082594 822 073 18 Trường THCS Đức Hiệp 249.390.000

21 1168015 823 132 18 Trạm y tế xã Long Phụng 293.586.000

4.513.235.000

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ QUỸ TIỀN THƯỞNG THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày      /    /2026  của UBND xã Long Phụng)

ĐVT: Đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm mười ba triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng) 

TỔNG CỘNG
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